




4.140.000

2.550.000

2.490.000



4.350.000

2.670.000

2.580.000



4.050.000

2.460.000

2.430.000



4.650.000

2.670.000

2.580.000



5.070.000

2.910.000

2.850.000



1.600.000
4.800.000 5.040.000

5.040.000 4.740.000



4.650.000 3.990.000

3.990.000 3.690.000



6.600.000 6.600.000

6.600.000 6.300.000



6.300.000 5.550.000

6.000.000 5.550.000



4.350.000 4.350.000

4.950.000 4.950.000



4.950.000 4.950.000

5.100.000 5.100.000



5.100.000 5.100.000

4.290.000 4.290.000



4.950.000 4.950.000

4.650.000 4.650.000



4.500.000 4.500.000

5.190.000 5.190.000



4.560.000 4.350.000

3.600.000 3.600.000



4.800.000 4.350.000

4.800.000 4.350.000



4.350.000 4.950.000

Sz nhỏ: 4.350.000

Sz to: 5.250.000

Sz nhỏ: 4.200.000

Sz to: 4.800.000



Sz nhỏ: 4.350.000

Sz to: 5.250.000

Sz nhỏ: 4.350.000

Sz to: 5.250.000

Sz nhỏ: 4.350.000

Sz to: 5.250.000

Sz nhỏ: 4.350.000

Sz to: 5.250.000



Sz nhỏ: 4.950.000

Sz to: 5.460.000

4.800.000 4.800.000

4.500.000



4.800.000 4.800.000

4.500.0004.500.000



5.250.0004.650.000

3.900.000 4.050.000



4.800.0004.050.000

4.500.000 4.500.000



3.600.0003.600.000

4.200.000 4.200.000



3.990.000 3.600.000

3.750.000 3.750.000



3.600.000 3.750.000

3.750.000 5.250.000



5.250.000 5.250.000

5.250.000 5.250.000



3.450.000 3.600.000

3.600.000 3.450.000



3.600.000 3.600.000

4.200.000 4.200.000



4.200.000 4.200.000

4.110.000 4.110.000



3.375.000 3.300.000

4.200.000 4.200.000



3.990.000 4.200.000

3.750.000 3.750.000



3.390.000 3.390.000

3.090.000 3.390.000



5.550.000 5.550.000

5.400.000 5.400.000



2.100.000 2.100.000

4.650.000 4.500.000



W1/W3/W3/W5
• KT:500mm-Động cơ DC:15+25W*2

• Điều khiển 6 số

• GIÁ: 2.400.000









• KT:350/400/500

• Ánh sáng 3 màu

• CL: chao  thủy tinh,ốp kim loại

• GIÁ: 810.000 (phi:350)

930.000 (phi :400)

1.290.000 (phi:500)



• KT:350/400/500

• Ánh sáng 3 màu

• CL: chao  thủy tinh,ốp kim loại

• GIÁ: 810.000 (phi:350)

930.000 (phi :400)

1.290.000 (phi:500)



XD1001/TO

KT:1100X700

CS: 320W

CL: Mica,khung kim loại

LED: Trắng/Vàng/Trung Tính/Đèn rọi

Điều khiển/APP

Giá: 3.150.000

XD1001/VN

KT:500X500

CS: 140W

CL: Mica,khung kim loại

LED: Trắng/Vàng/Trung Tính/Đèn rọi

Điều khiển/APP

Giá: 1.440.000

XD1001/TR

KT:500X500

CS: 140W

CL: Mica,khung kim loại

LED: Trắng/Vàng/Trung Tính/Đèn rọi

Điều khiển/APP

Giá: 1.410.000



XD1003/TO

KT:1100X700

CS: 320W

CL: Mica,khung kim loại

LED: Trắng/Vàng/Trung Tính/Đèn rọi

Điều khiển/APP

Giá: 3.300.000

XD1003/VN

KT:500X500

CS: 140W

CL: Mica,khung kim loại

LED: Trắng/Vàng/Trung Tính/Đèn rọi

Điều khiển/APP

Giá: 1.800.000

XD1003/TR

KT:500X500

CS: 140W

CL: Mica,khung kim loại

LED: Trắng/Vàng/Trung Tính/Đèn rọi

Điều khiển/APP

Giá: 1.800.000



XD1002/TO

KT:1100X700

CS: 320W

CL: Mica,khung kim loại

LED: Trắng/Vàng/Trung Tính/Đèn rọi

Điều khiển/APP

Giá: 3.150.000

XD1004/BONG

XD1005/THUYEN

XD1006/TIM
KT:500*500

CS: 60W

AS 3 Màu trắng/vàng/trung tính

Điều khiển từ xa

Giá: 450.000 (1 thùng 5c)



• G13 (800/600)

• LED as 3 màu,điều

khiển từ xa

• GIÁ: 2.550.000

• G2 Trắng (40/60/80)

• LED as 3 màu,điều

khiển từ xa

• GIÁ:3.300.000



• G5

• KT:40/60/80

• LED as 3 màu,điều

khiển từ xa

• Giá:3.900.000

• G10

• KT:300/400/500

• LED as 3 màu,điều

khiển từ xa

• Giá: 3.150.000



• G11

• KT: mỗi vòng 500mm

• LED as 3 màu,điều khiển 

từ xa

• GIÁ: 2.550.000

• G12 Vàng

• KT:300*500*700

400*600*800

• LED as 3 màu,điều khiển

từ xa

• GIÁ:6.000.000 (kt:3/5/7)

6.450.000 (kt :4/6/8)



• G9

• KT:300*500*700

400*600*800

• LED as 3 màu,điều khiển

từ xa

• GIÁ:5.550.000 (kt:3/5/7)

6.000.000 (kt :4/6/8)



• H1/12

• KT:D900*H430

• Bóng G9

• GIÁ: 3.000.000

• H1/15

• KT:D1000*H430

• Bóng G9

• 3.300.000



TT1 (12 cánh)

KT:1040*130 (8+4)

GIÁ: 2.700.000

TT7 (15 cánh)

KT:1000*130
GIÁ: 3.150.000

TT20 (12 cánh)

KT:900*130 (8+4)
GIÁ: 2.760.000



TT26 (14 cánh)

KT:940*130 (9+5)
GIÁ:3.060.000

TT29 (8 cánh)

KT:900*600*140
GIÁ: 2.850.000

TT28 (12 cánh)

KT:900*130 (8+4)
GIÁ: 2.910.000



TT31 (16 cánh)

KT:930*130 (9+5+1)
GIÁ: 3.060.000

TT32 (12 cánh)

KT:880*130 (6+6)
GIÁ:2.730.000



A8 (16 cánh)

KT:800*130 (8+8)
GIÁ: 4.350.000

A9 (16 cánh)

KT:900*130 (8+8)
GIÁ: 4.350.000



TT10(4 cánh)

KT:620*400*140 (màu café)
GIÁ: 1.560.000

V7 (5 cánh)

KT:600
GIÁ:900.000

V8 (6 cánh)

KT:500
GIÁ:900.000

V1 (5 cánh)

KT:700
GIÁ:900.000



X1
X2

X3 X4

X5

• KT:400mm và 350mm

• Ánh sáng 3 màu

• Viền nhựa epoxy cao cấp chống

cháy,chao thủy tinh

• GIÁ: 990.000 (phi:400)

780.000 (phi :350)



X8

X6

X10

• KT:400mm và 350mm

• Ánh sáng 3 màu

• Viền nhựa epoxy cao cấp chống

cháy,chao thủy tinh

• GIÁ: 990.000 (phi:400)

780.000 (phi :350)



DCT1001
-8 tay: 5.697.000

-12 tay (D850XH700mm) 8.535.000

-10+5 tay (D850X850mm) 11.220.000

-12+6 tay (D950X900mm) 13.830.000

DCT1002
-8 tay: 4.713.000

-12 tay (D850XH700mm) 7.050.000

-10+5 tay (D850X850mm) 9.450.000

-12+6 tay (D950X900mm) 11.700.000



DCT1003

•8+4 tay (D850*H1100mm): 11.400.000

•10+5 tay (D850*H1100mm): 13.500.000

•12+6 tay (D950*H1100mm): 16.350.000

•16+8 tay (D1080*H1100mm): 23.310.000

•16+8 tay (D1080*H1550mm): 25.410.000 

DCT1004
•12+6+4 tay (D1100*H1300mm): 

26.985.000

•16+8+4 tay (D1200*H1300mm): 

33.900.00

•15+10+5 tay (D1300*H1400mm): 

37.950.000

•16+10+6 tay (D1400*H1500mm): 

44.550.000

•20+10+6 tay (D1580*H1600mm): 

53.850.000

•25+15+10 tay (D1700*H1700mm): 

77.970.000

•25+15+8+4 tay (D1650*H1700mm): 

77.970.000 



DCT1005

•12+6+4 tay (D1200*H1300mm): 

27.720.000

•12+8+4 tay (D1200*H1300mm): 

30.300.000

•16+8+4 tay (D1200*H1300mm): 

37.560.000

•15+10+5 tay (D1300*H1450mm): 

44.100.000

•16+10+6 tay (D1400*H1550mm): 

45.840.000

•20+10+6 tay (D1580*H1600mm): 

56.970.000

•25+15+10+5 tay (D1800*H1800mm): 

92.100.000 

DCT1006

•8 tay (D750*H800mm): 11.970.000

•10+5 tay (D900*H970mm): 20.070.000

•12+6 tay (D1000*H970mm): 26.670.000

•12+12 tay (D1200*H1270mm): 

36.600.000 



DCT1007

•8 tay (D750*H800mm): 9.600.000

•10+5 tay (D900*H970mm): 16.770.000

•12+6 tay (D1000*H970mm): 22.560.000

•12+12 tay (D1200*H1270mm): 

31.050.000

DCT1008

•8 tay (D750*H800mm): 8.610.000

•10+5 tay (D900*H970mm): 14.970.000

•12+6 tay (D1000*H970mm): 20.040.000

•12+12 tay (D1200*H1270mm) 27.897.000



DCT1009
•6 tay (D620*H800mm ): 8.190.000

• 8 tay (D750*H800mm): 10.230.000

•10+5 tay (D900*H970mm): 17.550.000

•12+6 tay (D1000*H970mm): 24.150.000

•12+12 tay (D1200*H1270mm):

32.400.000

•16+8+8 tay (D1350*H1550mm):

46.740.000

•20+10+10+5 tay (D1580*H1900mm):

82.350.000



DCT1010

-8 tay: (D850*R550*H450)

8.070.000

DCT1011

-8 tay: (D850*R550*H450)

9.150.000



DCT1012

10+5 Tay (D850*H950mm): 12.300.000 

12+6 Tay (D950*H1080mm): 

15.150.000 

16+8 Tay （ D1080*H1100mm ）
24.150,000

DCT1013

10+5 Tay (D850*H950mm): 12.450.000 

12+6 Tay (D950*H1080mm): 

15.150.000 

16+8 Tay （ D1080*H1100mm ）
24.150,000



DCT1014

-7 đầu: (D600*H750)

7.050.000

DCT1015

-7 đầu: (D600*H750)

6.150.000

DCT1016

-2 đầu: (D230*H400)

2.145.000



DCT1018

-1 đầu: (D220*H380)

1.605.000

DCT1018

-1 đầu: (D220*H380)

2.790.000



DCT2001

-5 Vòng (20+40+60+80+100) pha lê

bản 7.6cm 

16.050.000



DCT2002

-KT: 450*700

7.530.000

DCT2003

- 24+6 tay (800*850) : 14.850.000

- 45+19 tay (1500*1500):

38.097.000



DCT2004

-1300*2100,3 Tầng

Giá: 44.970.000



DCT2005

-1200*2100,34 đèn

Giá: 24.897.000

DCT 2006

-1500*2200,3 Tầng,29+34 đèn

Giá: 57.300.000



DCT2007

-700*2100,18 đèn

Giá: 17.697.000

DCT2007

-1000*1500

Giá: 29.970.000



• DCT 3001

• KT:D750 (bóng đui e14)

• GIÁ: 8.250.000

• DCT 3002

• KT:D800*H380

• GIÁ: 6.570.000



• DCT 3003

• KT:D600*H370
6.450.000

• KT: D950*H500

4.150.000

• DCT 3004

• KT:L800*W300

6.780.000

• KT: L1000*W350

8.370.000



• DCT 3005

• KT:D600*H320

5.550.000

• KT: D750*H380

7.650.000



• DCT 3006

• KT:D620*H450

20.610.000

• KT: D950*H580

41.310.000

• DCT 3007

• KT:L800*W300

21.240.000

• KT: L950*W350

24.570.000



• DCT 3008

• KT:D600*H250

5.880.000

• KT: D780*H310

9.180.000

• DCT 3009

• KT:L800*W300

6.750.000

• KT: L1000*W350

8.160.000



• DCT 3010

• KT:D600*H350

6.300.000

• KT: D750*H370

9.597.000

• DCT 3011

• KT:L800*W300

6.900.000

• KT: L1000*W350

8.670.000



• DCT 3012

• KT:D600

6.840.000

• KT: D750*H370

8.850.000

• DCT 3013

• KT:L800*W300

7.590.000

• KT: L1000*W350

8.970.000



• DCT 3017

• KT:800*450 

• GIÁ: 10.140.000

• DCT 3016

• KT:1200*500

• GIÁ: 11.250.000



• DCT 3018

• KT:1200*500 

• GIÁ: 9.960.000

• DCT 3019

• KT:800*450

• GIÁ: 9.570.000



• DCT 3014

• KT:600*800
6.255.000

• DCT 3015

• KT:600*800
10.950.000



DCT4001

-KT: 800*360 ,3 Tầng,10 đèn

8.970.000

DCT4002

-KT: 900*700 ,3 Tầng,12 đèn

13.470.000

-KT: 1200*800,3 Tầng,16 đèn

18.780.000



DCT4003

-KT: 600*350 ,2 Tầng,8 đèn

-KT: 800*380,2 Tầng,11 đèn


